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NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ 

THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 02 tháng đầu năm 2024 tăng 4,3%

so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn: Chỉ số IIP

02 tháng đầu năm 2024 chỉ tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2019 (cho thấy mức độ

phục hồi sản xuất công nghiệp là rất chậm), có 09/30 ngành cấp II có chỉ số sản

xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ; Hoạt động chế biến, chế tạo là trụ cột của

ngành công nghiệp Thành phố nhưng chỉ tăng 4,1% so với cùng kỳ (thấp hơn 0,2

điểm % so với IIP toàn ngành); Chỉ số tiêu thụ của ngành chế biến chế tạo chỉ tăng

7,5% nhưng tồn kho lại tăng 24,6% và lao động lại giảm 6% so với cùng kỳ.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 02 tháng đầu năm 2024 tăng 14,8% so với

cùng kỳ (bình quân 02 tháng đầu năm 2019-2024 chỉ tăng 4,2%/năm, trong khi CPI

tăng 3%/năm, nghĩa là doanh thu sau khi trừ lạm phát tăng không đáng kể). Trong

đó: Doanh thu bán lẻ tăng 10% so với cùng kỳ (bình quân 02 tháng đầu năm 2019-

2024 chỉ tăng 0,5%/năm, thấp hơn mức tăng trước khi xảy ra đại dịch Covid-19);

Doanh thu dịch vụ, lưu trú và ăn uống tăng 13,6% so với cùng kỳ (việc siết chặt

kiểm tra về vi phạm nồng độ cồn đã ảnh hưởng đến doanh thu ăn uống trên địa

bàn); Doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 31,6% (tốc độ tăng bình quân của 02 tháng

đầu năm 2019-2024 chỉ tăng 0,7%/năm).

1. Sản xuất 

công nghiệp 

chưa được cải 

thiện

2. Sức mua 

của thị trường 

trong nước 

vẫn tăng 

trưởng chậm

Kim ngạch xuất khẩu qua cảng Thành phố trong 02 tháng đầu năm 2024 đạt 6,3 tỷ

USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ và tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Giá trị nhập khẩu qua cảng Thành phố đạt 8,5 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ

và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2019.

3. Xuất nhập 

khẩu tín hiệu 

tích cực chưa 

rõ ràng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 02 tháng đầu năm 2024 tăng 3,01% so với cùng kỳ,

thấp hơn 1,78 điểm % so với CPI cùng kỳ năm 2023 và thấp hơn 0,66 điểm % so với

CPI cả nước (cả nước tăng 3,67%). Trong đó, 01/11 nhóm hàng hóa giảm và 10/11

nhóm còn lại tăng so với cùng kỳ.

Chỉ số giá đô la Mỹ 02 tháng đầu năm 2024 tăng 3,8% so với cùng kỳ, đây là yếu

tố bất lợi đối với nền kinh tế nhập siêu như Thành phố.

4. Chỉ số giá 

tiêu dùng 

được kiểm 

soát tốt
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NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ

THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

Tổng thu ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm 2024 ước tăng 13,7% so với

cùng kỳ, trong đó thu nội địa tăng 28,1% so với cùng kỳ (chủ yếu nguồn thu chính

thức trong tháng 01 năm 2024 tăng); thu từ dầu thô giảm 16,9% và thu từ hoạt động

xuất nhập khẩu giảm 25,4%. Nguồn thu tăng sẽ góp phần tạo nguồn lực cho Thành

phố.

Bên cạnh đó chi ngân sách nhà nước trong 02 tháng đầu năm 2024 tăng 61,6% so

với cùng kỳ, trong đó chi thường xuyên tăng 5,9%. Chi ngân sách tăng sẽ góp phần

thúc đẩy tăng cầu nội địa và tăng trưởng kinh tế.

8. Thu ngân 

sách nhà nước 

tăng trở lại

Tính đến ngày 01/3/2024, Thành phố đã giải ngân là 1.641,3 tỷ đồng, đạt 2,1% so

với Kế hoạch vốn Thủ tướng giao năm 2024 và gấp 4,4 lần so với cùng kỳ.

Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện,

đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo từng tuần, từng tháng và đặt mục tiêu

giải ngân trong quý I năm 2024 từ 10% - 12% theo Kế hoạch vốn Thủ tướng giao.

5. Đẩy nhanh 

tiến độ giải 

ngân vốn đầu 

tư công

Trong 02 tháng đầu năm 2024, Thành phố có 10.553 doanh nghiệp tham gia vào

thị trường nhưng có 14.703 doanh nghiệp rút khỏi thị trường (Nghĩa là, cứ 10 doanh

nghiệp tham gia thì có 14 doanh nghiệp rút khỏi thị trường).

Trong 02 tháng đầu năm 2024 đã cấp phép 144 dự án FDI, số dự án tăng 42,6%

so với cùng kỳ. Tuy nhiên quy mô vốn hiện khá thấp khi đạt 0,24 triệu USD/dự án,

chỉ đạt 24,4% so với quy mô cùng kỳ (02 tháng đầu năm 2024 vốn đạt 0,97 triệu

USD/dự án).Trong đó, 138/144 dự án FDI đều đến từ khu vực Thương mại dịch vụ,

cho thấy Thành phố có dư địa phát triển các ngành thương mại, dịch vụ và thu hút

nhà đầu tư nước ngoài.

6. Môi trường 

kinh doanh 

trong nước 

chưa được cải 

thiện rõ nét

Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản 02 tháng đầu năm 2024 tăng 20,1%

so với cùng kỳ, hoạt động bất động sản ấm dần do tác động chính sách hỗ trợ, thúc

đẩy thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, thu ngân sách từ nhà, đất tăng 30,8% so

với cùng kỳ.

7. Hoạt động 

bất động sản 

ấm dần
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TỔNG QUAN CÁC CHỈ SỐ VĨ MÔ THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh
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6,4 10,8
17,8

27,6
37,4

45,6
50,7

56,5
66,0

76,3

88,2

3,6
10,4
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THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Sở Tài chính và Cục Thống kê tổng hợp

Tổng thu ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm 2024 ước tăng 13,7% so với cùng kỳ, cụ thể: Thu nội

địa ước tăng 28,1% so với cùng kỳ, trong đó thu từ khu vực kinh tế tăng 25,4% (thu từ doanh nghiệp nhà

nước tăng 14,8%, khu vực ngoài nhà nước tăng 28%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 26,1%); thu

từ dầu thô giảm 16,9% và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm 25,4%.

Chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 02 tháng đầu năm 2024 ước tăng 61,6% so với cùng kỳ, trong

đó chi thường xuyên ước tăng 5,9% so với cùng kỳ.
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Tốc độ tăng thu, chi ngân sách so với cùng kỳ (theo tháng, %)
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THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Sở Tài chính và Cục Thống kê tổng hợp

32,7
38,0

41,9

30,1
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13,7%
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61,6%
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1,8
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15,5
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Thu ngân sách các khu vực 

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

Thu nội địa Thu dầu thô Thu XNK
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10,8

17,8

27,6

37,4
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50,7
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76,3

88,2
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10,4
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THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Sở Tài chính, Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tổng hợp
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HUY ĐỘNG VÀ DƯ NỢ TÍN DỤNG THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố và Cục Thống kê tổng hợp
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Tổng vốn huy động và dư nợ tín dụng trên địa bàn

TP. HCM (theo tháng, nghìn tỷ đồng)
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Tổng huy động Huy động VNĐ
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10,4

10,1 10,2 10,0
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4,8 5,6

T02.23 T03.23 T04.23 T05.23 T06.23 T07.23 T08.23 T09.23 T10.23 T11.23 T12.23 T01.24 T02.24 

Tốc độ tăng dư nợ tín dụng so với cùng kỳ (theo tháng, %)

Tổng dư nợ Dư nợ ngắn hạn Dư nợ trung, dài hạn

Tốc độ tăng tổng vốn huy động so với cùng kỳ (theo tháng, %)

Tỷ giá USD/VNĐ, giá vàng trong

tháng có diễn biến tăng so với cuối năm

2023 tuy nhiên hoạt động ngoại hối, tỷ giá

vẫn được duy trì ổn định và diễn biến theo

đúng định hướng của Ngân hàng Nhà

nước, đặc biệt trong thời gian cao điểm tết

Nguyên đán. Mặt bằng lãi suất huy động

bằng VNĐ tại các Ngân hàng Thương mại

cổ phần giảm 0,2%-0,3%/năm tùy kỳ hạn

so với cuối năm 2023 và lãi suất cho vay

bằng VNĐ giảm 0,1%-0,7%/năm.

Tổng vốn huy động của các tổ chức tín

dụng trên địa bàn Thành phố tăng 8,6% và

dư nợ tăng 9,8% so với cùng kỳ.
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HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN

Nguồn: Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM  và Cục Thống kê tổng hợp
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Khối lượng giao dịch khớp lệnh và Chỉ số VN-Index trên sàn Hose

(Tháng 01/2024 và có đến 16/02/2024)

KL giao dịch khớp lệnh (triệu CK) VN-Index (điểm)

Trong tháng 01 năm 2024, tổng khối lượng giao dịch trên sàn Hose tăng 10,3% về khối lượng và tăng

8,3% về giá trị so với tháng trước.

Trong tháng 01 năm 2024, chỉ số VN-Index có 22 phiên giao dịch thì 14 phiên tăng điểm và 08 phiên

giảm điểm. Mở đầu phiên giao dịch đầu năm 2024, VN-Index đạt 1.131,72 điểm, tăng 0,16% so với ngày

29/12/2023, những ngày tiếp theo thị trường có diễn biến khởi sắc khi VN-Index liên tục tăng và đạt

1.182,86 điểm vào ngày 22/01/2024, các phiên giao dịch tiếp theo có xu hướng giảm nhẹ và kết thúc

phiên giao dịch cuối cùng của tháng khi VN-Index đạt 1.164,31 điểm, tăng 2,9% so với phiên đầu tháng;

giá trị vốn hóa thị trường tương đương 2,9 lần quy mô GRDP Thành phố năm 2023.
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DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Sở KHĐT, Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tổng hợp
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 02T.23  03T.23  04T.23  05T.23  06T.23  07T.23  08T.23  09T.23  10T.23  11T.23  12T.23  01T.24  02T.24

Số DN gia nhập và rút lui khỏi thị trường (lũy kế, nghìn DN)

DN gia nhập thị trường DN rút lui khỏi thị trường

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 20/02/2024, Thành phố cấp phép 6.283 doanh nghiệp với vốn đăng ký

đạt 56.851 tỷ đồng, tăng 18,2% về giấy phép và tăng 44,4% về vốn so với cùng kỳ. Trong đó, doanh

nghiệp cấp phép ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 16 doanh nghiệp, giảm 11,1% về cấp phép

và giảm 33,2% về vốn so với cùng kỳ; ngành công nghiệp, xây dựng có 1.117 doanh nghiệp tăng 13,6%

về cấp phép và tăng 8,8% về vốn; ngành thương mại, dịch vụ có 5.150 doanh nghiệp tăng 19,4% về cấp

phép và tăng 54,9% về vốn.
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DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Sở KHĐT, Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tổng hợp
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Số DN gia nhập và rút lui khỏi thị trường Cả nước (lũy kế, nghìn DN)

DN gia nhập thị trường - VN DN rút lui khỏi thị trường - VN
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Số DN thành lập mới của TP. HCM và Cả nước (lũy kế, nghìn DN)

Số DN đăng ký mới - Cả nước Số DN đăng ký mới - HCM

51,4
60,3

77,0
88,0
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113,2

124,7
134,7
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53,9 63,0

11,9 13,5 16,1 18,2 20,2 23,0 24,9 26,4 28,2 29,9 31,3 12,9 14,7
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Số DN rút lui khỏi thị trường của TP. HCM và Cả nước (lũy kế, nghìn DN)

Số DN rút lui khỏi thị trường - Cả nước Số DN rút lui khỏi thị trường - HCM

9,1
14,3

20,3
25,1
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36,3

42,0
47,4
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Số DN gia nhập và rút lui khỏi thị trường TP. HCM (lũy kế, nghìn DN)

DN gia nhập thị trường DN rút lui khỏi thị trường



11

11

hcmcso.data

DỰ ÁN FDI ĐĂNG KÝ MỚI THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Sở KHĐT, Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tổng hợp
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Số dự án FDI đăng ký mới của TP. HCM so với Cả nước 

(lũy kế, dự án)

Số dự án cấp mới - Cả nước Số dự án cấp mới - HCM
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Vốn FDI đăng ký mới của TP. HCM so với Cả nước 

(lũy kế, triệu USD)

Vốn đăng ký cấp mới - Cả nước Vốn đăng ký cấp mới - HCM

Trong 02 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã cấp mới 144 dự án FDI, tăng 42,6% và vốn đăng ký mới

đạt 34,0 triệu USD, bằng 34,8% so với cùng kỳ. Ngoài ra, có 30 dự án điều chỉnh vốn đăng ký với vốn

điều chỉnh đạt 42,3 triệu USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ; có 261 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài

thực hiện góp vốn/mua cổ phần/mua lại phần góp vốn với 119,2 triệu USD, bằng 63,7% so với cùng kỳ.
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GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Sở KHĐT và Cục Thống kê tổng hợp
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Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước so với 

Kế hoạch Chính phủ giao (lũy kế, %)

Tổng số Kế hoạch của Chính phủ giao (1.000 tỷ đồng) Tỷ lệ giải ngân trên số Kế hoạch của Chính phủ giao (%)
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 02T.23  03T.23  04T.23  05T.23  06T.23  07T.23  08T.23  09T.23  10T.23  11T.23  12T.23  01T.24  02T.24

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước so với 

Kế hoạch Thành phố giao (lũy kế, %)

Tổng số Kế hoạch của Thành phố giao (1.000 tỷ đồng) Tỷ lệ giải ngân trên số Kế hoạch của Thành phố giao (%)

Vốn đầu tư công năm 2024 Thành phố được giao là 79.376,2 tỷ đồng. Tính đến ngày 01/3/2024,

Thành phố đã giải ngân là 1.641,3 tỷ đồng theo Kế hoạch vốn của năm 2024, đạt 2,1% so với Kế hoạch

Thủ tướng giao và gấp 4,4 lần so với cùng kỳ.

Tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm: Dự án đường sắt Bến Thành – Suối Tiên đã hoàn

thành 97% khối lượng và chạy thử nghiệm liên tục 17 đoàn tàu; Dự án đường sắt Bến Thành - Tham

Lương đã bàn giao mặt bằng đạt 87%; Dự án Thành phần 2 (Vành đai 3 Thành phố) bồi thường mặt

bằng đạt 97%; Dự án Thành phần 1 (Vành đai 3 Thành phố) đã triển khai 10 gói thầu xây lắp và 04 gói

thầu đã được khởi công.
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CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh
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(lũy kế, %)

Vàng USD

5,05

0,52

1,26

4,79

3,01

5,56

-0,14

1,68

4,60

3,67

0
3

T
.2

0

0
4

T
.2

0

0
5

T
.2

0

0
6

T
.2

0

0
7

T
.2

0

0
8

T
.2

0

0
9

T
.2

0

1
0

T
.2

0

1
1

T
.2

0

1
2

T
.2

0

0
1

T
.2

1

0
2

T
.2

1

0
3

T
.2

1

0
4

T
.2

1

0
5

T
.2

1

0
6

T
.2

1

0
7

T
.2

1

0
8

T
.2

1

0
9

T
.2

1

1
0

T
.2

1

1
1

T
.2

1

1
2

T
.2

1

0
1

T
.2

2

0
2

T
.2

2

0
3

T
.2

2

0
4

T
.2

2

0
5

T
.2

2

0
6

T
.2

2

0
7

T
.2

2

0
8

T
.2

2

0
9

T
.2

2

1
0

T
.2

2

1
1

T
.2

2

1
2

T
.2

2

0
1

T
.2

3

0
2

T
.2

3

0
3

T
.2

3

0
4

T
.2

3

0
5

T
.2

3

0
6

T
.2

3

0
7

T
.2

3

0
8

T
.2

3

0
9

T
.2

3

1
0

T
.2

3

1
1

T
.2

3

1
2

T
.2

3

0
1

T
.2

4

0
2

T
.2

4

CPI bình quân của TP. HCM và Cả nước (lũy kế, %)

CPI - HCM CPI - Cả nước

0,33

0,04

-0,11 -0,09

0,17

0,15

0,70

0,56

0,37

0,13

0,00

0,46

0,83

CPI so với tháng trước (theo tháng, %)

4,51

3,94
3,43

3,12

2,36
2,10

3,14
3,40 3,31

2,61 2,67 2,76
3,26

CPI so với tháng cùng kỳ (theo tháng, %)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 năm 2024 tăng 0,83% so với tháng trước (đây là mức tăng cao

nhất kể từ tháng 6/2022 đến nay). Trong đó, 02/11 nhóm hàng hóa giảm so với tháng trước gồm bưu

chính viễn thông giảm 0,83% và giáo dục giảm 0,02%; 09/11 nhóm còn lại đều tăng, tăng cao nhất là

nhóm giao thông tăng 3,26%. Riêng giá vàng, đô la Mỹ tăng lần lượt 1,84%, 0,43% so với tháng trước.

Bình quân 02 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,01% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm bưu chính viễn

thông giảm 3,81%, các nhóm còn lại tăng và tăng cao nhất là nhóm thuốc và dịch vụ y tế với mức tăng

7,75%. Riêng giá vàng, đô la Mỹ tăng lần lượt 14,38%, 3,8% so với cùng kỳ.
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CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

Chỉ số giá tiêu dùng CPI - theo các nhóm hàng

2,84

11,08

0,69
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1,50 0,97

3,81
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Giáo dục Văn hoá, 

giải trí và 

du lịch

Hàng hóa 

và dịch vụ 

khác

CPI so với tháng cùng kỳ (%) CPI so với tháng trước (%)

4,77 4,67 4,55 4,51 4,38 4,18 3,99 3,88 3,76 3,63 3,49

1,45 2,14

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

1,75 1,87 1,80 1,75 1,73 1,67 1,62 1,57 1,52 1,46 1,44
0,95 0,96

May mặc, mũ nón và giày dép so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

6,07 5,78 5,30 5,13 4,89 4,64 4,56 4,54 4,47 4,36 4,30 4,45 4,13

Nhà ở và vật liệu xây dựng so với cùng kỳ

(lũy kế, %)
1,80 1,76 1,59 1,45 1,32 1,25 1,20 1,18 1,15 1,09 1,00

0,23 0,31

Thiết bị và đồ dùng gia đình so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

0,30 0,29 0,29 0,29 0,28 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16

7,74 7,75

Thuốc và dịch vụ y tế so với cùng kỳ

(lũy kế, %)

15,2915,2815,2915,2915,2815,2615,2514,7214,5413,9413,43
7,50 7,49

Giáo dục so với cùng kỳ

(lũy kế, %)

0,43 -1,27 -1,87 -3,23 -4,72 -5,34 -4,62 -3,68 -2,86 -2,32 -1,77

3,10 3,76

Giao thông so với cùng kỳ

(lũy kế, %)
-0,28 -0,31 -0,22 -0,26 -0,38 -0,75 -1,09 -1,45 -1,70 -1,91 -2,04

-3,50 -3,81

Bưu chính viễn thông so với cùng kỳ

(lũy kế, %)
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CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Báo cáo KT-XH của các Cục Thống kê

Chỉ số giá tiêu dùng CPI của các Thành phố trực thuộc Trung ương
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(theo tháng, %)
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Hà Nội: CPI lũy kế so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)
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0,84
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Hải Phòng: CPI so với tháng trước 

(theo tháng, %)

4,35
3,94 3,86 3,77 3,64 3,57 3,52 3,54 3,56 3,62 3,66

3,25 3,38

Hải Phòng: CPI lũy kế so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)
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Cần Thơ: CPI so với tháng trước 

(theo tháng, %)

9,38
8,65

8,00
7,34

6,74 6,24 5,97 5,74 5,52 5,30 5,08

1,62
2,23

Đà Nẵng: CPI lũy kế so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

1,90
1,66 1,57 1,38 1,22 1,12 1,19 1,36 1,53 1,65 1,76

2,68 2,86

Cần Thơ: CPI lũy kế so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)
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CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Báo cáo KT-XH của các Cục Thống kê 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ

1,03

0,44
-0,03

0,30 0,39
0,10

0,62
0,29

-0,18
0,14

0,42
0,17

1,62

Bình Phước: CPI so với tháng trước 

(theo tháng, %)
5,22 5,08 4,96 4,80

4,23 4,54 4,54
3,63

4,54 4,48 4,44
3,74 4,07

Bình Phước: CPI so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

1,75

-0,21 -0,12
0,27

0,59 0,57

1,46
1,12

0,31
0,03 -0,10

0,18 0,30

Tây Ninh: CPI so với tháng trước 

(theo tháng, %)

3,43 3,25 3,38 3,45 3,88 3,58 3,88 4,25 4,57 4,79 4,97
5,80

5,07

Tây Ninh: CPI so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

0,80

-0,10 -0,25 -0,20
0,10 0,23

1,00

0,55

-0,03 -0,01 -0,12

0,49
0,72

Bình Dương: CPI so với tháng trước 

(theo tháng, %)

0,41

-0,12

0,64

-0,08
0,13 0,09

0,79
0,52

-0,04

0,43

-0,15

0,30

0,85

Đồng Nai: CPI so với tháng trước 

(theo tháng, %)

3,23 3,20 3,14 3,09 3,13 3,21 3,32 3,40 3,31 3,30 3,13
2,49 2,48

Bình Dương: CPI so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

4,28
3,61 3,15 2,77 2,45 2,22 2,19 2,23 2,26 2,27 2,28 1,91 2,16

Đồng Nai: CPI so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

0,21 0,14 0,31 0,30 0,51
0,94

1,95

0,83
-0,02 0,23

-0,26 -0,11

1,08

Bà Rịa-Vũng Tàu: CPI so với tháng trước 

(theo tháng, %)

1,92 1,74 1,72 1,72 1,70 1,84 2,21
1,36

2,97 3,23 3,45

4,95 5,44

Bà Rịa-Vũng Tàu: CPI so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)
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NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Sở NN&PTNT và Cục Thống kê tổng hợp
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Sản lượng thịt bò hơi 

(lũy kế, nghìn tấn)

8
16

23 27 31 33 35
43 48 54

60

4 8

Sản lượng thịt lợn hơi 

(lũy kế, nghìn tấn)

9,2
14,3

18,8
23,2

28,7
33,1

37,5
43,1

48,8
54,3

60,1

4,8
9,5

 02T.23  03T.23  04T.23  05T.23  06T.23  07T.23  08T.23  09T.23  10T.23  11T.23  12T.23  01T.24  02T.24

Tổng sản lượng thủy sản 

(lũy kế, nghìn tấn)

214
406

628
848

1.110
1.215

1.337
1.473

1.588
1.700

1.838

128
242

167
316

509
717

898 976 1.067 1.176
1.291

1.377
1.484

99 19394 149 228 295
382 418 456 515 565 605 673

41 83

 02T.23  03T.23  04T.23  05T.23  06T.23  07T.23  08T.23  09T.23  10T.23  11T.23  12T.23  01T.24  02T.24

Số lượng hộ, diện tích và con giống tôm thẻ chân trắng thả nuôi

(lũy kế)

Số hộ Diện tích (ha) Con giống (triệu con)

Diện tích gieo trồng lúa vụ Đông xuân tăng 2,6% so với cùng kỳ, tổng đàn chăn nuôi tiếp tục được

duy trì và sản phẩm chăn nuôi tạo ra tương đương so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản trong tháng ước

giảm 2,6% so với cùng kỳ, trong đó diện tích nuôi tôm sú tương đương so với cùng kỳ và diện tích tôm

thẻ chân trắng tăng 15,9%.
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CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP) THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

12,7 10,6

0,2

0,0

0,8 0,5 2,2 0,5 0,6 1,1 2,6

-7,0

-24,3
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IIP so với tháng trước (theo tháng, %)

10,9
6,4 5,1 3,9 2,9
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8,6 6,9 7,8

23,4

-13,4

T02.23 T03.23 T04.23 T05.23 T06.23 T07.23 T08.23 T09.23 T10.23 T11.23 T12.23 T01.24 T02.24

IIP so với tháng cùng kỳ (theo tháng, %)

-4,5

-0,7
0,8 1,4 1,7 2,2 2,6 2,9 3,5 3,8 4,1

23,4

4,3

-6,3

-2,3 -1,8 -2,0 -1,2 -0,7 -0,4 0,3 0,5 1,0 1,5

18,3 5,7

02T.23 03T.23 04T.23 05T.23 06T.23 07T.23 08T.23 09T.23 10T.23 11T.23 12T.23 01T.24 02T.24

IIP của TP. HCM và Cả nước (lũy kế, %)

TP. HCM Cả nước

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 02 năm 2024 uớc tính giảm 24,3% so với

tháng trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 24,8%; sản xuất và phân phối điện giảm

14,9%; cung cấp nước và xử lý nước thải giảm 10,4%.

Tính chung 02 tháng đầu năm 2024, IIP ước tính tăng 4,3% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp

chế biến, chế tạo tăng 4,1% (riêng 04 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 6,3%, 03 ngành công

nghiệp truyền thống tăng 1,4%); sản xuất và phân phối điện tăng 14,2%; cung cấp nước và xử lý nước

thải tăng 0,5%.

Hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm hơn 90% giá trị toàn ngành công nghiệp) trong 02

tháng đầu năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn khi chỉ số sản xuất chỉ tăng 4,1% so với cùng kỳ, chỉ số

tiêu thụ tăng 7,5%, trong khi chỉ số tồn kho tăng 24,6% và lao động giảm 6,0%.
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CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP) THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh
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0,0 0,0
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-0,7
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-0,1 -0,8 -1,2 -1,9 -2,1 -2,3 -2,5 -2,8 -3,4
-5,2 -6,0

Chỉ số lao động so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

Chỉ số ngành chế biến, chế tạo

-1,9

5,1

1,4 0,5

4,4

-1,5

2,6
4,0
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3,1
4,7

-2,6

0,6

Chỉ số tồn kho so với tháng trước 

(theo tháng, %)
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9,3
8,4 8,3

3,0
6,5

3,8

16,3
19,7

21,1
21,5

24,6

Chỉ số tồn kho so với cùng kỳ 

(theo tháng, %)

7,6 9,6
0,7 2,4

-3,6

2,4 5,1
0,1 3,6 0,0 1,6

-1,1

-29,6

Chỉ số tiêu thụ so với tháng trước 

(theo tháng, %)
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-2,7 -2,4 -1,9 -1,1 -0,3

1,7 3,1 3,8

31,0

7,5

Chỉ số tiêu thụ so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

-4,5

11,6

-5,0

-0,2

4,44,3

21,4

4,1

14,2

0,5

IIP toàn ngành Công nghiệp

khai thác

Công nghiệp

chế biến

Sản xuất và 

phân phối điện

Cung cấp nước 

và xử lý rác thải

IIP các ngành (% so với cùng kỳ)

02T.23 02T.24
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CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP) THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

Chỉ số IIP một số ngành công nghiệp chủ yếu

2,0
7,3

-3,4

3,7 4,8
-0,5 0,0

3,2 5,1
0,2 0,8

10,1

-21,9

Ngành khai thác so với tháng trước 

(theo tháng, %)

11,6

-2,0
0,6 -0,2 -1,4 0,9 -0,8

4,5 4,9
7,8

10,8

37,7

21,4

Ngành khai thác so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

13,2

11,0

0,1 -0,2 0,8 0,6 2,0 0,8 0,6 1,1 2,5

-7,4

-24,8

Chế biến, chế tạo so với tháng trước 

(theo tháng, %)

-5,0
-0,9 0,6 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 3,5 3,8 4,1

23,6

4,1

Chế biến, chế tạo so với cùng kỳ

(lũy kế, %)

12,8
9,1

5,8 3,8

-2,3 -1,2

12,9

-11,3

-0,8 -2,8

4,1
0,3

-14,9

Điện so với tháng trước 

(theo tháng, %)

-0,2
3,2 2,8 4,2 3,7 4,2 6,3 5,8 5,8 5,6 5,8

31,3

14,2

Điện so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

1,6 1,1 1,3
0,3 0,5 0,0

1,1

-2,3
-0,6

2,1 2,6

-1,7

-10,4

Nước và rác thải so với tháng trước 

(theo tháng, %)

4,4

5,4
5,9 5,7

5,0
4,5

3,9

2,8
1,9 1,6 1,3

6,2

0,5

Nước và rác thải so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)
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Giá trị box1

Giá trị box2

Giá trị box3
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hcmcso.data

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP) THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Báo cáo KT-XH của các Cục Thống kê 

Chỉ số IIP của các Thành phố trực thuộc Trung ương

9,4
5,9

3,3
0,4 1,4 1,6 -0,5 0,7 -0,6 0,3 1,7

-3,7

-20,3

Hà Nội: IIP so với tháng trước 

(theo tháng, %)

-0,9
0,8 1,6 2,1 2,3 2,5 2,4 2,6 2,6 2,9

3,0

19,3

3,3

Hà Nội: IIP so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

0,7

15,4

-2,4
-10,0

3,9
-6,7

26,4

1,6

14,0
3,1 6,4

-13,8

-33,3

Hải Phòng: IIP so với tháng trước 

(theo tháng, %)

12,0 13,1 13,4 12,2 12,3 10,6 11,6 12,5 13,0 13,1 13,2

39,0

13,9

Hải Phòng: IIP so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

7,2

19,2

3,7 1,0
4,5

0,5 3,4 3,5
-0,1 3,0 2,7

-3,7

-27,3

Đà Nẵng: IIP so với tháng trước 

(theo tháng, %)

17,8

12,1

5,0

11,3

6,5
2,8

7,7 7,4

2,1

6,7

1,1 0,2

-6,9

Cần Thơ: IIP so với tháng trước 

(theo tháng, %)

-8,7
-3,3 -2,3 -2,9 -1,9 -1,5 -2,0 -2,0 -2,7 -2,4

-2,5

26,2

4,7

Đà Nẵng: IIP so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

3,4 3,7 4,8
3,0 4,1

6,3
3,3 3,0 3,4 3,7 3,8

21,2

8,4

Cần Thơ: IIP so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)
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Giá trị box1

Giá trị box2

Giá trị box3
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hcmcso.data

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP) THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

Chỉ số IIP của các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ

6,9
14,4

-2,4 3,0 5,0 7,8 3,5 1,6 2,8 5,3 3,7
-6,7

-24,0

Bình Phước: IIP so với tháng trước 

(theo tháng,%)

0,8 3,1

13,4
6,6 6,7 6,5 7,3 8,3 8,9 9,8

10,4

37,0

19,3

Bình Phước: IIP so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

8,9 6,6
0,3 4,2 1,5 0,2 1,1 -1,5 -2,4

6,4 4,5
-2,4

-16,9

Tây Ninh: IIP so với tháng trước 

(theo tháng, %)

-1,1 -0,3 2,0 3,2 4,3 4,8 6,0 7,6 8,3 8,7 9,0

32,9

16,7

Tây Ninh: IIP so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

23,3
8,3 2,2 2,7 0,6 2,3 1,1 3,8 3,3 6,3 3,3 -0,7

-24,0

Bình Dương: IIP so với tháng trước 

(theo tháng, %)

10,1
4,0 3,2 2,2 2,7 2,1 0,7 1,1 1,5 2,3 1,9 2,4

-19,6

Đồng Nai: IIP so với tháng trước 

(theo tháng, %)

-3,8 0,2 1,9 2,1 2,7 3,0 3,4 4,2 4,2 4,7 4,9

27,8

3,3

Bình Dương: IIP so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

-1,8 1,0 2,0 2,5 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 5,0 5,3

23,0

3,9

Đồng Nai: IIP so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

5,8

15,9

-0,3 2,8

-7,1
0,5 3,5

7,4 10,2 11,3
3,3

-3,2
-11,2

Bà Rịa-Vũng Tàu: IIP so với tháng trước 

(theo tháng, %)

5,3

-3,5 -3,7
0,5 0,3

4,3 4,8 3,0 3,1 1,9
0,0

11,3

0,2

Bà Rịa-Vũng Tàu: IIP so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)
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TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HOÁ VÀ DOANH THU DỊCH VỤ

THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

74,1 78,0 84,2 
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4

 T
0
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Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ (theo tháng, nghìn tỷ đồng)

Tốc độ tăng so với cùng kỳ (lũy kế, %)

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và DT dịch vụ tiêu dùng Tốc độ tăng lũy kế so với cùng kỳ

35,8 
38,4 

41,8 

0

10

20

30

40
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60

Tổng mức bán lẻ hàng hoá (theo tháng, nghìn tỷ đồng)

6,4 

8,4 
9,3 

0

2

4

6

8

10

Dịch vụ lưu trú, ăn uống (theo tháng, nghìn tỷ đồng)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02 năm 2024 ước giảm 16,4% so

với tháng trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ giảm 11,9%; doanh thu lưu trú ăn uống giảm 11,5%; dịch vụ

lữ hành tăng 4,1%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác giảm 24%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 02 tháng đầu năm 2024 ước tăng 14,8%

so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ tăng 10%; doanh thu lưu trú ăn uống tăng 13,6%; dịch vụ lữ

hành tăng 31,6%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác tăng 20,9%.
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TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ 

THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

864 904 876
955

1.031

186

(21,6%) 

188

(20,8%) 

150

(17,2%) 

161

(16,9%) 

185

(17,9%) 

 02T.20  02T.21  02T.22  02T.23  02T.24

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ 

TP. HCM và Cả nước 

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

Cả nước TP. HCM (chiếm % cả nước)

674
722 707

748
798

96

(14,3%) 

70

(9,6%) 

75

(10,6%) 

81

(10,9%) 

89

(11,2%) 

 02T.20  02T.21  02T.22  02T.23  02T.24

Tổng mức bán lẻ hàng hóa 

TP. HCM và Cả nước 

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

Cả nước TP. HCM (chiếm % cả nước)

95
88

82

104

118

17

(17,7%) 

19

(21,3%) 

12

(14,8%) 

17

(16,7%) 

20

(16,7%) 

 02T.20  02T.21  02T.22  02T.23  02T.24

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 

TP. HCM và Cả nước 

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

Cả nước TP. HCM (chiếm % cả nước)

 02T.20  02T.21  02T.22  02T.23  02T.24

186 188

150
161

185

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ 

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

96

70
75

81
89

02T.20 02T.21 02T.22 02T.23 02T.24 

17

19

12

17

20

02T.20 02T.21 02T.22 02T.23 02T.24 

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

Tổng mức bán lẻ hàng hoá 

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)
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TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ

THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Báo cáo KT-XH của các Cục Thống kê 

60,0 59,8 61,6 61,5 63,0 61,9 63,7 65,9 70,8 71,5 66,7 67,2 71,1

 T02.23  T03.23  T04.23  T05.23  T06.23  T07.23  T08.23  T09.23  T10.23  T11.23  T12.23  T01.24  T02.24

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ của Hà Nội

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

16 
18 

16 16 
13 

20 
17 17 17 17 18 18 17 

 T02.23  T03.23  T04.23  T05.23  T06.23  T07.23  T08.23  T09.23  T10.23  T11.23  T12.23  T01.24  T02.24

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ của Hải Phòng

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

9,5 9,8 9,4 8,9 9,0 10,5 10,0 9,4 9,7 10,6 10,5 10,8 10,8

 T02.23  T03.23  T04.23  T05.23  T06.23  T07.23  T08.23  T09.23  T10.23  T11.23  T12.23  T01.24  T02.24

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ của Cần Thơ

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

8,8 9,1
10,6

9,0
11,8 11,9 11,1 10,9 10,3 10,4 11,0 10,9 9,7

 T02.23  T03.23  T04.23  T05.23  T06.23  T07.23  T08.23  T09.23  T10.23  T11.23  T12.23  T01.24  T02.24

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ của Đà Nẵng

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

16,6 16,9 17,2 17,8 18,4 18,7 18,4 18,2 18,3 17,9 19,8 19,3 16,5 

12,8 12,7 12,3 12,2 12,4 12,1 12,4 12,5 13,0 12,9 12,9 12,9 14,0 

70,1 70,3 69,7 69,6 67,7 68,7 68,4 68,6 68,2 68,5 66,6 67,2 68,9 

0%

100%

 T02.23  T03.23  T04.23  T05.23  T06.23  T07.23  T08.23  T09.23  T10.23  T11.23  T12.23  T01.24  T02.24

Tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ của các Thành phố 

trực thuộc TW so với Cả nước (theo tháng, %)

TP.HCM Hải Phòng Cần Thơ Đà Nẵng Hà Nội Tỉnh, thành còn lại

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của các Thành phố trực thuộc TW
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TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ 

THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Báo cáo KT-XH của các Cục Thống kê

4,3 
6,0 

17,0 

15,8 

6,5 

50,4 

Bình Phước

Tây Ninh

Bình Dương

Đồng Nai

Bà Rịa-Vũng Tàu

TP.HCM

Đông Nam 

Bộ

Tỷ trọng Tổng mức bán 

lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ các tỉnh 

(tháng 02, %)

14 20 

57 52 

22 

185 

Bình 

Phước

Tây Ninh Bình 

Dương

Đồng Nai Bà Rịa-

Vũng Tàu

TP. HCM

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

các tỉnh (tháng 02, nghìn tỷ đồng)

9,2 8,2 8,6 8,8 9,0 8,9 8,9 9,1
10,8

7,9
9,7

10,8 10,9

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu 

dịch vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

23,1 24,6 25,1 27,3 24,5 25,2

16,2

34,5

26,7

16,4

28,1 28,2 28,5

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu 

dịch vụ tỉnh Bình Dương

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

6,2
8,4

6,4 6,4 6,5 6,5 6,6 6,6 6,7
5,4

6,8 7,0 7,1

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu 

dịch vụ tỉnh Bình Phước

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

8,7

12,4

8,7 8,8 9,0 9,0 9,2 9,2 9,2 9,4 9,5 9,6 10,1

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu 

dịch vụ tỉnh Tây Ninh

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

20,5 19,7 20,9 21,2 21,2 21,5 21,9 22,3 22,5 23,0 24,3 25,5 26,3

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu 

dịch vụ tỉnh Đồng Nai

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

78,0 79,2
86,7 89,4 93,2 95,5 94,8 95,7 99,8 98,9 102,1 100,7

84,2

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu 

dịch vụ TP. Hồ Chí Minh

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của các tỉnh vùng Đông Nam Bộ
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Giá trị box1

Giá trị box2

Giá trị box3
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XUẤT - NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Cục Hải quan, Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tổng hợp
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Giá trị xuất khẩu hàng hóa (theo tháng, tỷ USD)

 02T.20  02T.21  02T.22  02T.23  02T.24

6,4 7,0 
7,3 

5,7 6,3 

36,9

48,5
53,8

46,6

59,3

Giá trị xuất khẩu TP. HCM và Cả nước (lũy kế, tỷ USD)

XK - HCM (tỷ USD) XK - Cả nước (tỷ USD)

5,7 9,4 12,7 16,3
19,9 23,6 27,7 31,2 34,9 38,5 42,5 3,8 6,3
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Giá trị xuất khẩu hàng hóa (lũy kế, tỷ USD)

Xuất khẩu (tỷ USD) Xuất khẩu so với cùng kỳ (%)

Tình hình xuất, nhập khẩu tháng 02 năm 2024 trên địa bàn Thành phố chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc,

tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu qua cảng Thành phố trong 02 tháng đầu năm 2024 đạt 6,3 tỷ USD, tăng

11,6% so với cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu qua cảng Thành phố đạt 8,5 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Theo đó cán cân thương mại hàng hóa của Thành phố nhập siêu 2,2 tỷ USD, trái ngược với cán cân

thương mại hàng hóa của cả nước là xuất siêu 4,7 tỷ USD.
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XUẤT - NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Cục Hải quan, Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tổng hợp
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Giá trị nhập khẩu hàng hóa (theo tháng, tỷ USD)
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Giá trị nhập khẩu hàng hóa TP. HCM và Cả nước (lũy kế, tỷ USD)

NK - HCM (tỷ USD) NK - Cả nước (tỷ USD)
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XUẤT - NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Cục Hải quan, Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tổng hợp
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Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của TP. HCM (lũy kế, tỷ USD)

Xuất khẩu (tỷ USD) Nhập khẩu (tỷ USD)

xuất siêu (4,1)
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xuất siêu (15,2)

xuất siêu (19,4)

xuất siêu (21,6)

xuất siêu (24,6)

xuất siêu (25,7)

xuất siêu (28,3)

xuất siêu (3,6)

xuất siêu (4,7)

46,6

79,2

108,6

136,2

164,5

194,7

228,3

259,0

291,3

322,6

354,7

34,5

59,3

02T.23 

03T.23 

04T.23 

05T.23 

06T.23 

07T.23 

08T.23 

09T.23 

10T.23 

11T.23 

12T.23 

01T.24 

02T.24 

49,4

75,1

102,2

126,4

152,2

179,5

208,9

237,4

266,7

296,9

326,4

30,9

54,6

nhập siêu (-2,8)

Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Cả nước (lũy kế, tỷ USD)

Xuất khẩu - Cả nước (tỷ USD) Nhập khẩu - Cả nước (tỷ USD)
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VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HÓA 

THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh
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Doanh thu vận tải hành khách và tốc độ tăng 

(lũy kế, nghìn tỷ đồng, %)
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Khối lượng vận chuyển hành khách 

TP. HCM và Cả nước (lũy kế, triệu khách)

Cả nước TP. HCM (chiếm % cả nước)

300 320 325
375
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(11,4%) 
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(11,5%) 
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Khối lượng vận chuyển hàng hóa 

TP. HCM và Cả nước (lũy kế, triệu tấn)

Cả nước TP. HCM (chiếm % cả nước)

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 02 tháng đầu năm 2024 ước tăng 43,4% so với

cùng kỳ. Trong đó,

Khối lượng vận chuyển hàng hóa tăng 18,4% so với cùng kỳ, góp phần làm doanh thu vận tải hàng hóa

tăng 22,3%.

Khối lượng vận chuyển hành khách giảm 27,3% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá cước vận chuyển hành

khách tăng đã góp phần làm doanh thu vận tải hành khách tăng 0,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính và chuyển phát tăng 52,8% so với cùng kỳ.
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VẤN ĐỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Công an TP, Sở LĐTBXH, Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tổng hợp
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Số vụ tai nạn Số người bị thương Số người chết

Tình hình tai nạn giao thông (theo tháng, số lượng)

Trật tự an toàn giao thông: Trong tháng, xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông đường bộ, tăng 10,0% so

với cùng kỳ, làm chết 39 người, giảm 36,0%; bị thương 91 người, tăng 34,0%.

Tình hình cháy nổ: Từ ngày 16/01/2024-16/02/2024 trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 56 vụ cháy, làm

chết 01 người, bị thương 01 người.

Vi phạm kinh tế: Trong tháng đã phát hiện, xử lý 188 vụ, 20 tổ chức, 185 cá nhân vi phạm về kinh tế,

tham nhũng và buôn lậu.

Giải quyết việc làm: Trong 02 tháng đầu năm 2024 đã giải quyết việc làm cho 54.579 lượt người, đạt

18,2% kế hoạch và có 25.085 chỗ việc làm mới được tạo ra, đạt 17,9% kế hoạch.

Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp: Trong tháng đã tiếp nhận 9.814 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị

hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 12.432 người lao động đủ

điều kiện.
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VẤN ĐỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2024

Nguồn: Sở LĐTBXH và Cục Thống kê tổng hợp
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(lũy kế, nghìn lượt)
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NHÓM GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG 

KINH TẾ THÀNH PHỐ NĂM 2024

Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

Tiêu dùng nội địa là động lực chính của tăng trưởng Thành phố và hiện tổng cầu

nội địa khá thấp so với mức tiềm năng. Trong bối cảnh xuất khẩu chưa thể cải

thiện rõ nét; Cùng với việc Chính phủ triển khai đồng loạt chính sách tài khóa,

tiền tệ linh hoạt thì Thành phố cần tiếp tục triển khai các chương trình khuyến

mãi với quy mô lớn hơn để kích cầu tiêu dùng nội địa qua đó góp phần thúc đẩy

sản xuất trong nước. Đề xuất Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước thực hiện

các gói vay tiêu dùng tín chấp với lãi suất đặc biệt nhằm kích cầu nội địa, bên

cạnh đó Thành phố tiếp tục thực hiện tốt việc kìm chế lạm phát bằng Chương

trình bình ổn giá đã thực hiện hiệu quả trong thời gian qua.

Xuất, nhập khẩu vẫn là động lực quan trọng đến tăng trưởng Thành phố vì vậy

Thành phố cần khẩn trương, đi đầu thu hút các ngành, lĩnh vực sẽ trở thành xu

hướng phát triển của kinh tế thế giới như xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao. Bên

cạnh đó Thành phố đẩy nhanh việc đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa thị

trường xuất, nhập khẩu.

1. Kích cầu 

tiêu dùng nội 

địa

3. Đẩy mạnh 

xuất nhập, 

khẩu

Giải ngân đầu tư công nổi lên như một điểm sáng trong năm 2023, là động lực

quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang gặp

nhiều khó khăn, giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa chiến lược, tạo sự lan tỏa

sang các ngành khác và thúc đẩy kinh tế xã hội trong trung hạn và dài hạn.

Thành phố tiếp tục các giải pháp nhằm phát huy vai trò, gắn trách nhiệm và xử

lý trách nhiệm của người đứng đầu giải quyết vốn đầu tư công, đồng thời khẩn

trương nâng cao năng lực chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây lắp. Tập trung xử lý

vấn đề giải phóng mặt bằng và bố trí giải phóng mặt bằng thành một dự án độc

lập, được thực hiện với các quy định đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế,

nhằm nâng cao tính sẵn sàng cho việc triển khai dự án. Các cơ chế và mức bồi

thường phải thỏa đáng, bảo đảm quyền lợi cho người dân khi di dời, tái định cư

để có sự đồng thuận khi triển khai. Bên cạnh đó, cần có cơ chế điều chỉnh kịp

thời định mức thầu, giá thầu và giá các loại vật tư, vật liệu xây lắp khi có biến

động giá trên thị trường; đảm bảo đầy đủ, kịp thời vật liệu xây lắp, đắp nền.

2. Giải ngân 

vốn đầu tư 

công
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NHÓM GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG 

KINH TẾ THÀNH PHỐ NĂM 2024

Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện hiệu quả Đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động góp phần đảm bảo nhu cầu lao

động cần thiết cho nền kinh tế vừa đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, từ đó

góp phần cải thiện năng suất lao động.

Tăng cường đầu tư cho khoa học - công nghệ, để khoa học - công nghệ thực

sự trở thành động lực, là giải pháp đột phá chiến lược quan trọng để Thành

phố phát triển nhanh và bền vững.

Thành phố tập trung các giải pháp nâng cao năng suất lao động từ chính tăng

trưởng nội sinh từng ngành kinh tế mang lại, qua đó sẽ góp phần dịch chuyển

cơ cấu theo chiều sâu.

4. Xây dựng 

nguồn nhân 

lực chất 

lượng cao

5. Cải thiện 

chất lượng 

tăng trưởng

Triển khai hiệu quả Nghị Quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm

một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân để phát triển sản xuất kinh doanh,

rà soát và giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng của mà doanh nghiệp đã kiến

nghị trong thời gian qua.

Chỉ đạo các Sở, Ban ngành khẩn trương xây dựng kịch bản, đánh giá những

tồn tại đang cản trở tăng trưởng, đặc biệt đối với nhóm thể chế và môi trường

pháp lý, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực gắn tinh thần

trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị với tinh thần khẩn trương, sát sao, cụ thể trong

điều hành và xử lý nghiêm đối với cán bộ thiếu trách nhiệm.

Thực hiện hiệu quả các Đề án về cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số cải

cách hành chính, Chỉ số quản trị và hành chính công. Xây dựng Thành phố là

trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với định hướng phát triển

Thành phố thành trung tâm giáo dục, khoa học công nghệ, trung tâm tài chính;

trung tâm khởi nghiệp, lập nghiệp.

Cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng

lực cạnh tranh cấp tỉnh.

6. Chính 

quyền Thành 

phố
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CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GRDP CỦA 63 TỈNH, THÀNH  QUÝ I NĂM 2023 (%)

Nguồn: Cục Thống kê các tỉnh, thành

88,15 

89,12 

95,25 

97,53 

98,93 

100,29 

100,47 

100,70 

101,15 

102,09 

102,21 

102,63 

102,65 

102,66 

103,18 

103,22 

103,24 

103,25 

103,82 

103,88 

104,02 

104,05 

104,08 

104,11 

104,21 

104,64 

105,01 

105,02 

105,04 

105,31 

105,63 

105,80 

105,91 

106,04 

106,16 

106,21 

106,25 

106,53 

106,61 

106,70 

106,82 

106,90 

107,01 

107,02 

107,12 

107,14 

107,60 

107,67 

107,70 

107,75 

108,06 

108,14 

108,26 

108,34 

108,35 

108,40 

108,42 

108,45 

109,05 

109,07 

109,65 

109,86 

112,67 

63.  Bắc Ninh 

62.  Quảng Nam 

61.  Bà Rịa - Vũng Tàu 

 60.  Vĩnh Phúc

59.  Quảng Ngãi 

 58.  Vĩnh Long

 57.  Lai Châu

56.  Hồ Chí Minh 

55.  Bình Dương 

54.  Sơn La 

 53.  Tây Ninh

52.  Bến Tre 

 51.  Hà Giang

50.  Tiền Giang 

 49.  Trà Vinh

48.  Cao Bằng 

 47.  Sóc Trăng

46.  Đồng Nai 

 45.  Long An

 44.  Hòa Bình

43. Cần Thơ 

 42.  Hà Nam

 41.  Hà Tĩnh

40.  Bình Định 

39.  Đắk Lắk 

38.  Đắk Nông 

37.  Đồng Tháp 

36.  Lạng Sơn 

35.  Bắc Kạn 

 34.  An Giang

33.  Lâm Đồng 

32.  Hà Nội 

 31.  Gia Lai

 30.  Yên Bái

29.  Quảng Trị 

 28.  Thanh Hóa

 27.  Kiên Giang

 26.  Thái Nguyên

25.  Thừa Thiên - Huế 

24.  Điện Biên 

 23.  Kon Tum

 22.  Lào Cai

21.  Bạc Liêu 

20.  Phú Thọ 

19.  Đà Nẵng 

 18.  Phú Yên

17.  Bình Phước 

16.  Ninh Thuận 

15.  Nam Định 

14.  Nghệ An 

13.  Quảng Ninh 

12.  Hưng Yên 

 11.  Thái Bình

10.  Quảng Bình 

9.  Hải Dương  

8.  Bắc Giang 

 7.  Tuyên Quang

 6.  Ninh Bình

 5.  Cà Mau

 4.  Khánh Hòa

3.  Hải Phòng 

2.  Bình Thuận 

1.  Hậu Giang 



36

36

hcmcso.data

CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GRDP CỦA 63 TỈNH, THÀNH  

QUÝ II NĂM 2023 (%)

Nguồn: Cục Thống kê các tỉnh, thành

86,16 

88,69 

91,40 

96,77 

100,08 

100,13 

100,21 

100,36 

100,66 

101,58 

102,97 

103,15 

103,18 

103,61 

103,62 

103,76 

103,91 

104,09 

104,17 

104,21 

104,31 

104,79 

105,24 

105,25 

105,47 

105,60 

105,70 

105,73 

105,87 

105,89 

105,95 

105,95 

105,98 

106,01 

106,14 

106,25 

106,33 

106,51 

106,52 

106,65 

106,79 

106,82 

106,84 

106,88 

106,91 

107,17 

107,22 

107,26 

107,29 

107,29 

107,41 

107,51 

107,64 

107,69 

107,82 

108,20 

108,53 

109,39 

109,58 

110,09 

110,45 

113,84 

116,86 

63.Bắc Ninh 

 62.Lai Châu

61.Quảng Nam 

60.Bà Rịa - Vũng Tàu 

 59.Hà Giang

 58.Hoà Bình

57.TP. Đà Nẵng 

 56.Sóc Trăng

 55.Vĩnh Long

54.Sơn La 

 53.Long An

 52.Lào Cai

51.Tiền Giang 

50.TP. Cần Thơ 

49.Cao Bằng 

 48.Vĩnh Phúc

47.Quảng Ngãi 

 46.Thái Nguyên

45.Đắk Lắk 

44.Bến Tre 

43.Nghệ An 

42.Đồng Nai 

41.Lạng Sơn 

 40.Tây Ninh

 39.Gia Lai

38.Bắc Kạn 

37.Lâm Đồng 

36.Bình Dương 

35.TP. Hồ Chí Minh 

34.Bình Thuận 

33.Quảng Bình 

 32.Kiên Giang

31.Thành phố Hà Nội 

 30.Hà Tĩnh

29.Thừa Thiên Huế 

28.Đắk Nông 

27.Phú Thọ 

26.Đồng Tháp 

25.Hải Dương 

 24.Khánh Hoà

23.Quảng Trị 

 22.Yên Bái

21.Bình Phước 

 20.Phú Yên

 19.Kon Tum

18.Bạc Liêu 

17.Bình Định 

 16.Tuyên Quang

 15.Thanh Hoá

14.Điện Biên 

 13.Thái Bình

12.Ninh Thuận 

 11.Ninh Bình

 10.Cà Mau

 9.An Giang

8.Hưng Yên 

 7.Hà Nam

6.Nam Định 

 5.Trà Vinh

4.Quảng Ninh 

3.TP. Hải Phòng 

2.Bắc Giang 

1.Hậu Giang 



37

37

hcmcso.data

CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GRDP CỦA 63 TỈNH, THÀNH  

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (%)

Nguồn: Cục Thống kê các tỉnh, thành

87,41 

90,84 

93,68 

96,53 

100,44 

100,73 

101,18 

101,69 

101,83 

102,10 

102,65 

103,03 

103,29 

103,40 

103,43 

103,55 

103,71 

103,74 

103,76 

104,01 

104,01 

104,07 

104,65 

105,02 

105,07 

105,17 

105,23 

105,32 

105,54 

105,66 

105,74 

105,79 

105,89 

105,97 

106,22 

106,37 

106,46 

106,50 

106,51 

106,52 

106,59 

106,80 

106,90 

106,90 

106,93 

107,00 

107,06 

107,22 

107,23 

107,27 

107,55 

107,56 

107,76 

107,77 

107,86 

107,95 

108,21 

108,50 

108,61 

109,46 

109,94 

110,94 

114,21 

63. Bắc Ninh 

62. Quảng Nam 

 61. Lai Châu

60. Bà Rịa - Vũng Tàu 

 59. Vĩnh Long

 58. Hoà Bình

 57. Hà Giang

 56. Vĩnh Phúc

 55. Sóc Trăng

54. Sơn La 

53. Quảng Ngãi 

52. Tiền Giang 

51. Cao Bằng 

50. Bến Tre 

 49. Long An

48. TP.  Hồ Chí Minh 

47. TP. Cần Thơ 

46. TP.  Đà Nẵng 

45. Bình Dương 

44. Đồng Nai 

43. Đắk Lắk 

 42. Tây Ninh

 41. Lào Cai

 40. Hà Tĩnh

39. Lâm Đồng 

 38. Thái Nguyên

37. Đắk Nông 

36. Lạng Sơn 

 35. Gia Lai

34. Bắc Kạn 

 33. Trà Vinh

32. Nghệ An 

31. Đồng Tháp 

30. TP. Hà Nội 

 29. Hà Nam

 28. Kiên Giang

27. Bình Định 

 26. An Giang

25. Thừa Thiên Huế 

24. Quảng Trị 

 23. Yên Bái

 22. Kon Tum

 21. Phú Yên

20. Quảng Bình 

19. Bạc Liêu 

 18. Thanh Hoá

17. Điện Biên 

16. Phú Thọ 

15. Hải Dương 

14. Bình Phước 

 13. Tuyên Quang

 12. Ninh Bình

11. Bình Thuận 

 10. Thái Bình

 9. Khánh Hoà

8. Ninh Thuận 

7. Hưng Yên 

6. Nam Định 

 5. Cà Mau

4. Quảng Ninh 

3. TP. Hải Phòng 

2. Bắc Giang 

1. Hậu Giang 
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CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GDP CẢ NƯỚC VÀ GRDP CỦA 

63 TỈNH, THÀNH QUÝ III NĂM 2023 (%)

Nguồn: Cục Thống kê các tỉnh, thành

92,79 

95,01 

98,74 

101,05 

101,89 

102,19 

102,98 

103,11 

103,25 

103,36 

103,47 

104,03 

104,44 

104,49 

104,80 

104,80 

104,83 

105,02 

105,08 

105,11 

105,33 

105,63 

105,77 

105,79 

106,10 

106,40 

106,40 

106,49 

106,49 

106,51 

106,53 

106,54 

106,59 

106,63 

106,70 

106,71 

106,89 

106,90 

106,94 

107,21 

107,38 

107,45 

107,49 

107,51 

107,54 

107,78 

107,79 

107,82 

107,86 

107,88 

108,22 

108,27 

108,80 

109,72 

110,15 

110,48 

110,64 

110,69 

110,80 

111,42 

111,43 

112,09 

112,85 

114,59 

63. Quảng Nam 

62. Bắc Ninh 

61. Bà Rịa - Vũng Tàu 

 60. Vĩnh Long

 59. Gia Lai

58. TP. Đà Nẵng 

 57. Vĩnh Phúc

 56. Lào Cai

55. Cao Bằng 

54. Quảng Ngãi 

 53. Thái Nguyên

52. Đắk Lắk 

 51. Lai Châu

50. TP. Cần Thơ 

49. Lâm Đồng 

 48. Hà Giang

 47. Hoà Bình

46. Quảng Trị 

 45. Kiên Giang

44. Sơn La 

GDP Cả nước

43. Đồng Tháp 

42. Tiền Giang 

 41. Cà Mau

40. Bến Tre 

 39. Ninh Bình

38. Đồng Nai 

37. Đắk Nông 

36. TP. Hà Nội 

35. Nghệ An 

34. Lạng Sơn 

 33. Thái Bình

32. Phú Thọ 

31. Hải Dương 

 30. An Giang

29. TP. Hồ Chí Minh 

28. Bắc Kạn 

 27. Kon Tum

26. Quảng Bình 

 25. Tây Ninh

24. Bình Phước 

 23. Sóc Trăng

22. Bình Thuận 

21. Bình Dương 

20. Thừa Thiên Huế 

 19. Long An

 18. Tuyên Quang

 17. Thanh Hoá

16. Điện Biên 

15. Bình Định 

14. Bạc Liêu 

 13. Yên Bái

12. Hưng Yên 

11. Nam Định 

10. Ninh Thuận 

9. TP. Hải Phòng 

8. Quảng Ninh 

 7. Hà Tĩnh

 6. Khánh Hoà

 5. Phú Yên

 4. Hà Nam

 3. Trà Vinh

2. Hậu Giang 

1. Bắc Giang 
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CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GDP CẢ NƯỚC VÀ GRDP CỦA

63 TỈNH, THÀNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (%)

Nguồn: Cục Thống kê các tỉnh, thành

90,37 

91,24 

96,03 

98,80 

100,10 

100,15 

100,66 

100,66 

101,65 

101,87 

102,10 

102,83 

102,84 

103,52 

103,92 

103,93 

104,24 

104,35 

104,36 

104,57 

104,71 

104,93 

104,94 

105,03 

105,14 

105,14 

105,35 

105,54 

105,63 

105,71 

105,80 

106,01 

106,08 

106,27 

106,27 

106,29 

106,41 

106,50 

106,80 

106,82 

106,84 

106,84 

106,87 

106,92 

107,01 

107,06 

107,25 

107,36 

107,68 

107,68 

107,72 

107,72 

107,72 

108,51 

108,61 

108,67 

108,87 

108,95 

109,06 

109,17 

109,88 

110,08 

112,25 

113,30 

63. Bắc Ninh 

62. Quảng Nam 

 61. Lai Châu

60. Bà Rịa - Vũng Tàu 

59. Sơn La 

 58. Hoà Bình

 57. Vĩnh Long

56. Cao Bằng 

 55. Hà Giang

54. Quảng Ngãi 

 53. Vĩnh Phúc

52. TP. Đà Nẵng 

 51. Gia Lai

 50. Lào Cai

49. Đắk Lắk 

48. Tiền Giang 

GDP Cả nước

 47. Thái Nguyên

46. Bến Tre 

45. TP. Hồ Chí Minh 

44. TP. Cần Thơ 

 43. Long An

42. Bình Dương 

41. Đồng Nai 

40. Lâm Đồng 

 39. Sóc Trăng

 38. Tây Ninh

37. Đồng Tháp 

 36. Kiên Giang

35. Đắk Nông 

34. Bắc Kạn 

33. Lạng Sơn 

32. TP. Hà Nội 

31. Nghệ An 

 30. Yên Bái

29. Quảng Trị 

 28. An Giang

27. Phú Thọ 

26. Điện Biên 

25. Quảng Bình 

24. Thừa Thiên Huế 

 23. Ninh Bình

 22. Kon Tum

21. Bình Định 

20. Hải Dương 

 19. Tuyên Quang

18. Bạc Liêu 

17. Bình Phước 

16. Bình Thuận 

 15. Hà Tĩnh

 14. Thanh Hoá

 13. Thái Bình

 12. Cà Mau

 11. Trà Vinh

10. Hưng Yên 

9. Ninh Thuận 

 8. Phú Yên

 7. Hà Nam

6. Nam Định 

 5. Khánh Hoà

4. Quảng Ninh 

3. TP. Hải Phòng 

2. Bắc Giang 

1. Hậu Giang 
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CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GRDP CỦA 63 TỈNH, THÀNH  NĂM 2023 (%)

Nguồn: Cục Thống kê các tỉnh, thành

90,72 

91,75 

97,23 

98,98 

100,68 

100,75 

102,01 

102,24 

102,37 

102,58 

103,02 

103,03 

103,07 

104,39 

105,01 

105,11 

105,16 

105,30 

105,63 

105,66 

105,72 

105,74 

105,75 

105,77 

105,77 

105,81 

105,97 

106,00 

106,12 

106,27 

106,33 

106,68 

106,79 

107,00 

107,01 

107,03 

107,10 

107,14 

107,20 

107,24 

107,27 

107,32 

107,34 

107,37 

107,45 

107,46 

107,61 

107,83 

108,05 

108,10 

108,16 

108,25 

108,34 

109,16 

109,40 

109,41 

110,05 

110,19 

110,34 

110,35 

111,03 

112,27 

113,45 

63.  Bắc Ninh                  

62.  Quảng Nam                 

 61.  Lai Châu

60.  Bà Rịa - Vũng Tàu         

 59.  Hòa Bình

58.  Sơn La                    

 57.  Vĩnh Long

56.  Cao Bằng                  

 55.  Vĩnh Phúc

54. TP. Đà Nẵng              

 53.  Gia Lai

52.  Quảng Ngãi                

 51.  Hà Giang

50.  Đắk Lắk                   

 49.  Thái Nguyên

 48.  Lào Cai

47.  Bến Tre                   

46.  Đồng Nai                  

45.  Lâm Đồng                  

44.  Đồng Tháp                 

43.  Tiền Giang                

42.  Đắk Nông                  

41.  TP. Cần Thơ             

 40.  Sóc Trăng

 39.  Long An

38. TP. Hồ Chí Minh          

37.  Bình Dương                

 36.  Yên Bái

 35.  Tây Ninh

34. TP. Hà Nội               

33.  Bắc Kạn                   

32.  Quảng Trị                 

 31.  Kiên Giang

30.  Lạng Sơn                  

 29.  Thanh Hóa

28.  Thừa Thiên - Huế          

27.  Điện Biên                 

26.  Nghệ An                   

25.  Quảng Bình                

24.  Bạc Liêu                  

 23.  Ninh Bình

 22.  Kon Tum

 21.  An Giang

 20.  Thái Bình

19.  Phú Thọ                   

 18.  Tuyên Quang

17.  Bình Định                 

 16.  Cà Mau

 15.  Hà Tĩnh

14.  Bình Thuận                

13.  Hải Dương                 

 12.  Trà Vinh

11.  Bình Phước                

 10.  Phú Yên

9.  Ninh Thuận                

 8.  Hà Nam

7.  Hưng Yên                  

6.  Nam Định                  

5. TP. Hải Phòng            

 4.  Khánh Hòa

3.  Quảng Ninh                

2.  Hậu Giang                 

1.  Bắc Giang                 
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GRDP TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Năm 2023

GRDP +5,81%
Nông nghiệp +1,53%

Công nghiệp, 

xây dựng
+4,42% Dịch vụ +6,79%

Tốc độ tăng GRDP Thành phố năm 2023

5,71 5,68 5,22 5,62 5,30 5,22 5,96 5,18

0,69
-1,44

-15,10

3,06 1,53

Giá trị tăng thêm khu vực Nông, lâm nghiệp 

và thủy sản so với cùng kỳ (%)

4,59 4,38 5,33 6,42 6,48
8,10 8,47 8,16

6,38

-0,06

-11,37

10,18

4,42

Giá trị tăng thêm khu vực 

Công nghiệp, xây dựng so với cùng kỳ (%)

9,59

10,23

7,57 6,88
8,00

7,07 7,74 8,14 8,86

2,10

-1,67

9,50

6,79

Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ 

so với cùng kỳ (%)

3,24

-6,23

7,08

14,07

10,25
7,00 7,55 6,10 7,14

-0,82 -0,38

6,66
3,57

Giá trị tăng thêm khu vực thuế sản phẩm trừ 

trợ cấp sản phẩm so với cùng kỳ (%)

Tốc độ tăng GRDP Thành phố và GDP Việt Nam giai đoạn 2011-2023 (%)

7,29 

6,39 
6,91 

7,62 7,88 
7,31 

7,89 7,86 7,95 

1,16 

(4,01)

9,26 

5,81 

6,41

5,5 5,55

6,42
6,99 6,69 6,94

7,47 7,36

2,87 2,55 

8,12 

5,05 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

GRDP HCM GDP VN
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GRDP TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Quy mô GRDP các ngành giai đoạn 2019-2023 (theo giá hiện hành)

9 10 8 8 8

324 328 293 332 354

836 858 859
961

1.052

174 176 178 195 207

1.344 1.372 1.338

1.497
1.621

2019 2020 2021 2022 2023

Quy mô GRDP theo giá hiện hành (1.000 tỷ đồng)

NN CN-XD DV Thuế Sp trừ trợ cấp SP GRDP giá hiện hành

0,51 

Khu vực Nông, lâm 

nghiệp và thủy sản (%)

20,73

Công nghiệp, xây dựng 

(%)

65,50

Dịch vụ (%)

13,26

Thuế sản phẩm trừ trợ 

cấp sản phẩm (%)

Cơ cấu GRDP năm 2023 (theo giá hiện hành)

513
626 690

768
845 919

1.006
1.115

1.227
1.344 1.372 1.338

1.497
1.621

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Quy mô GRDP Thành phố giai đoạn 2010-2023 (1.000 tỷ đồng)

Quy mô GRDP các ngành giai đoạn 2019-2023 (theo giá hiện hành)



TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

https://thongkehochiminh.gso.gov.vn


